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I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức đã được học trong các bài ở học kì II lớp 8:
+ Bài 18: Quyền khiếu nại và tố áo của công dân
+ Bài 19: Quyền tự do ngôn luận.
+ Bài 20: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Giúp giáo viên đánh giá được những năng lực của học sinh và đưa ra được những phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy
2. Về kỹ năng:
Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nhận biết, kỹ năng vận dụng, kỹ năng phân tích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức kiểm tra.
3. Về thái độ:
- Học sinh có thái độ tích cực, đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
- Nghiêm túc trong kiểm tra, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến  bài học.
4. Về phát triển năng lực:
Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ...
Khung ma trận
	Tên chủ đề
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	            Vân dụng
	                      Cộng

	
	
	
	Vận dung
	Vận dụng cao
	

	CĐ 1: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	
	
	
	Giải quyết được tình huống, lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	    

	     
	      

	1
3
30%
	   1
   3
  30%

	CĐ 2: Quyền tự do ngôn luận

	Nêu được : Khái niệm, cách thực hiện quyền tự do ngôn luận ;
	
	Đánh giá, bày tỏ được quan điểm về một nhận định, tình huống thực tiễn
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2
1,0
10%
	

	1/2
2,0
20%
	
	1
3,0
30%

	CĐ 3: Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Nêu được:
-  Khái niệm
- Nội dung của hiến pháp
	- Nêu được các bản Hiến pháp của nhà nước ta

	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2
2,5
25%
	1/2
1,5
15%
	
	
	1
4
40

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	          1
          3,5
         35%
	         1/2
          1,5
       15%
	       1/2
        2
      20%
	        1
        3
       30%
	      3
     10
  100%
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I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức đã được học trong các bài ở học kì II lớp 8:
+ Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
+ Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
+ Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Giúp giáo viên đánh giá được những năng lực của học sinh và đưa ra được những phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy;
2. Về kỹ năng:
Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nhận biết, kỹ năng vận dụng, kỹ năng phân tích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức kiểm tra.
3. Về thái độ:
- Học sinh có thái độ tích cực, đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
- Nghiêm túc trong kiểm tra, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến các bài học.
4. Về phát triển năng lực:
Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ...
Khung ma trận.   
	Tên chủ đề
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	            Vân dụng
	                      Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	CĐ 1: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	      Các cơ quan trong bộ máy nhà nước
	Các tên gọi của nhà nước ta từ 1945 đến nay
	    


	    
	     



	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	½
2,0
20%
	½
2,0
20%
	   
	
	      1
      4
   40%

	CĐ 2: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
	Biết phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan 
	
	Biết nhận xét, đánh giá, thái độ, hành vi trong một tình huống cụ thể
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1/2
1,0
10%
	

	1/2
2,0
20%
	
	1
3,0
30%

	CĐ 3: Bảo vệ di sản văn hóa
	
	
	 
	Đưa ra cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	      
	      
	
	1
3,0
30%
	    

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	          1
          3,0
         30%
	         1/2
          2
         20%
	       1/2
         2,0
      20%
	        1
        3
       30%
	      4
     10
  100%













































MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GDCD 6 – NĂM HỌC 
2017 -2018
           I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức đã được học trong các bài ở học kì II lớp 6:
+ Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
+ Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập.
+ Bài 17: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng....
- Giúp giáo viên đánh giá được những năng lực của học sinh và đưa ra được những phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy;
2. Về kỹ năng:
Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nhận biết, kỹ năng vận dụng, kỹ năng phân tích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức kiểm tra.
3. Về thái độ:
- Học sinh có thái độ tích cực, đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
- Nghiêm túc trong kiểm tra, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến các bài học.
4. Về phát triển năng lực:
Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra: năng lực tư duy, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, năng lực đánh giá, ...
Khung ma trận.   
    II. Hình thức kiểm tra: Tự luận
    III. Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì II:
	Tên chủ đề
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	            Vân dụng
	                      Cộng

	
	
	
	Vận dung
	Vận dụng cao
	

	1. Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	
	Nêu được lợi ích thực hiện tốt TTATGT
	Đánh giá được hành vi của người khác khi thực hiện   TTATGT
	

	

	Số câu:
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	0,5
1,0     
10%
	0,5
2,0   
 20%
	

	1
3,0  
 30 %

	
2. Quyền và nghĩa vụ học tập
	Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ học tập
	
	
Tự đánh giá được bản thân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập
	
	

	Số câu,
Số điểm
Tỷ lệ %
	0,5
2,0  
 20%
	
	0,5
1,0   
 10%
	
	1
3,0   
30%

	3. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng…

	
	Trình bày được các quy định của pháp luật…
	
	Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tiễn.
	

	Số câu,
Số điểm
Tỷ lệ %
	
	0,5
2,0
20%
	
	0,5
2,0  
20%
	1
4,0  
40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
 Tỷ lệ %
	0,5
2,0        
20%

	1,0
3,0   
 30%
	1,0
3,0      
 30%

	0,5
2,0     
    20%
	3
10
100%








































MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II  LỚP 9 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 NĂM HỌC 2017 - 2018
            I. MỤC TIÊU:
           1. Kiến thức:  Kiểm tra đánh giá học sinh về:
		- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
		- Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
  	- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
   	- Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân
2.  Kỹ năng:
- Kĩ năng trình bày, ghi nhớ, tổng hợp kiến thức đã học
- kĩ năng vận dụng trong thực tiễn
- kĩ năng xử lí tình huống 
3. Năng lực: 	
  	- Rèn luyện năng tự học, tự giải quyết vấn đề trong thực tiễn
- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.
         4. Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan
II. MA TRẬN KIỂM TRA 	
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1.  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	  Nêu được:
- Khái niệm
- Nguyên tắc của chế độ hôn nhân hiện nay

	Hiểu được quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

	Đánh giá được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

	Đưa ra được cách ứng xử đúng PL khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

	





	Số câu: 7
Sốđiểm:4,0
Tỉ lệ :40%
	Số câu TN:4
 Số điểm:1,0
Số câu TL:0
Số điểm:0
	Số câu TN:2
 Số điểm:0,5
Số câu TL:0 
Số điểm.0
	Số câu TN:0
Số điểm: 0
Số câu TL:0,5
Số điểm:1,5
	Số câu TN:0
Số điểm: 0
Số câu TL:0,5
Số điểm:1,0
	Số câu TN:6 
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ :15  %
Số câu TL: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ : 25 %

	2.Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

	Nêu được: 
- Khái niệm kinh doanh, thuế
 
	Hiểu được  quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế; Tác dụng của thuế
	Đánh giá được các việc làm vi phạm  quyền tự do kinh doanh 
	Đưa ra được cách ứng xử đúng PL khi thực hiện quyền tự do kinh doanh 
	

	Số câu: 6
Sốđiểm:3,75
Tỉ lệ :37,5%
	Số câu TN:2 
Số điểm: 0.5
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	Số câu TN:3 
Số điểm:0,75
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	Số câu TN:0
Số điểm: 0
Số câu TL: 0,5
Số điểm:1, 0
	Số câu TN:0
Số điểm: 0
Số câu TL: 0,5
Số điểm:1, 5
	Số câu TN:5 
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ :12,5 %
Số câu TL:1 
Số điểm:2,5
Tỉ lệ : 25 %

	3. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của
công dân
	Nêu được:
- Khái niệm vi phạm pháp luật
- Các loại vi phạm pháp luật
	Xác định được trách nhiệm pháp lí của các hành vi vi phạm pháp luật
	
	
	

	Số câu: 5
Số điểm 1,25
Tỉ lệ :12,5%
	Số câu TN:3
Số điểm 0,75
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	Số câuTN:2 
Số điểm 0,5
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	
	
	Số câu TN:5 
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ :12,5 %
Số câu TL:0 
Số điểm:0
Tỉ lệ : 0 %

	4 . Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

	 Nêu được: 
- Nội dung quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân
- Phương thức thực hiện 
	Hiểu được ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân

	
	
	

	Số câu: 4
Sốđiểm:1,0
Tỉ lệ :10%
	Số câu TN:3
Số điểm:0,75 
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	Số câu TN:1
Số điểm:0,25 
Số câu TL: 0
Số điểm: 0
	
	
	Số câu TN:4
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ : 10%
Số câu TL:0 
Số điểm: 0
Tỉ lệ : 0

	Tổng số câu 22
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ:  100% 
	SốcâuTN:12
Số điểm:3,0	
Số câu TL:0
Số điểm: 0

	Số câu TN:8
Số điểm: 2,0
Số câuTL 0
Số điểm:0
	Số câu TN:0 
Số điểm: 0
Số câu TL:1
Số điểm: 2,5
	Số câu TN: 0
Số điểm: 0
Số câu TL: 1
Số điểm: 2.5
	Số câu TN:20 
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%
Số câu TL:2
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%














